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ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH ĐẮK LẮK               Độc lập - tự do - hạnh phúc                               
  Số           /TTr-UBND                      Đắk Lắk,  ngày         tháng  10  năm 2020            

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã dôi dư




Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Công văn số 344/HĐND-VP ngày 01/7/2020 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.
  UBND tỉnh xin trình HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Mức phụ cấp đối với những người hoạt đông không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư để thay thế Nghị quyết số 33/2010/NQ-HDDND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND); Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1, Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND (sau đây gọi tắt là Nghị Quyết số 146/2014/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND), như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT THAY THẾ

1. Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau đây gọi tắt là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP); Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 29/2013/NĐ-CP) và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Liên bộ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. 
UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND. Trong đó quy định số lượng, chức danh, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố; sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. 
Trong đó quy định như sau:

1.1. Ở cấp xã:
a) Số lượng: Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, quy định: Cấp xã loại 1 tối đa 22 người; loại 2 tối đã 20 người và loại 3 tối đa 19 người. Ngoài ra còn quy định thêm 05 chức danh làm việc ở cấp xã nhưng không coi đây là những người hoạt động không chuyên trách, được hưởng sinh hoạt phí, gồm Trưởng khối dân vận, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng cơ sở, cán bộ Tổ chức, cán bộ Tuyên giáo và cán bộ Dân vận (theo Công văn số 166-CV/TU ngày 11/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương bổ sung các chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Công văn số 2985/BNV-CQĐP ngày 03/8/2006 của Bộ Nội vụ về việc bổ sung chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã). 
b) Phụ cấp: Tại Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, quy định: Hệ số phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 1,0 đến 1,27 lần mức lương cơ sở; mức sinh hoạt phí đối với 05 chức danh quy định thêm từ 0,87 đến 1,0 lần mức lương cơ sở; hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên từ 0,03 đến 0,37 lần mức lương cơ sở. Tổng hệ số/tháng là: 

- Cấp xã loại 1 bằng 36,95 lần mức lương cơ sở, trong đó ngân sách Trung ương bằng 20,3 lần mức lương cơ sở, ngân sách tỉnh bằng 16,65 lần mức lương cơ sở (gồm: hỗ trợ mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách là 7,06 lần mức lương cơ sở, hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên là 4,71 lần mức lương cơ sở và mức sinh hoạt phí cho 05 chức danh quy định thêm là 4,88 lần mức lương cơ sở); 

- Cấp xã loại 2 bằng 34,31 lần mức lương cơ sở, trong đó ngân sách Trung ương bằng 18,6 lần mức lương cơ sở, ngân sách tỉnh bằng 15,71 lần mức lương cơ sở (gồm: hỗ trợ mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách là 6,49 lần mức lương cơ sở, hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên là 4,34 lần mức lương cơ sở và mức sinh hoạt phí cho 05 chức danh quy định thêm là 4,88 lần mức lương cơ sở);

- Cấp xã loại 3 bằng 32,67 lần mức lương cơ sở, trong đó ngân sách Trung ương bằng 17,6 lần mức lương cơ sở, ngân sách tỉnh bằng 15,07 lần mức lương cơ sở (gồm: hỗ trợ mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách là 6,22 lần mức lương cơ sở, hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên là 3,97 lần mức lương cơ sở và mức sinh hoạt phí cho 05 chức danh quy định thêm là 4,88 lần mức lương cơ sở).

(Có Phụ lục số 1 kèm theo)

c) Về kiêm nhiệm chức danh:

Tại Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà giảm được 01 người trong tổng số người hoạt động không chuyên trách được giao ở cấp xã thì được hưởng 40% hệ số phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm, trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng hưởng 01 mức cao nhất (quy định này là vận dung quy định tại Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).
d) Mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã:

Tại Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, quy định mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã như sau:  Ủy ban MTTQVN là 8.000.000 đồng/năm; mỗi tổ chức: Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên là 7.000.000 đồng/năm.

Tuy nhiên, thời điểm quy định mức hoạt động phí là năm 2010 với mức lương cơ sở là 730.000 đồng/tháng, từ năm 2010 đến nay đã 07 lần tăng lương cơ bản và đang thực hiện mức lương cơ cở là 1.490.000 đồng/tháng. Mức kinh phí hoạt động cho Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND đến nay đã không còn phù hợp, không đảm bảo tương quan so với sự phát triển chung của xã hội và đảm bảo kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể ở cấp xã.
(Có Phụ lục số 2 kèm theo)
1.2. Ở thôn, buôn, tổ dân phố:

a) Số lượng: 

Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, quy định 05 chức danh hoạt động không chuyên trách hưởng hệ số phụ cấp, gồm: Bí thư, Phó bí thư, Trưởng thôn, Phó trưởng thôn và Công an viên thường trực (tăng 02 người so với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP). Ngoài ra còn quy định thêm 06 chức danh hưởng sinh hoạt phí, gồm: Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các Chi hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Chi hội Liên hiệp thanh niên và Bí thư Đoàn thôn.

b) Về hệ số phụ cấp:

Tại Nghị quyết số 146/2014NQ-HĐND, quy định: Hệ số phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, buôn thuộc xã biên giới; thôn, buôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính và thuộc xã loại 1, xã loại 2 được quy định từ 0,9 đến 1,2 lần mức lương cơ sở. Đối với các thôn, buôn còn lại và tổ dân phố được hưởng hệ số phụ cấp từ 0,6 đến 0,8 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra còn quy định mức sinh hoạt phí đối với các chức danh quy định thêm từ 0,2 đến 0,9 lần mức lương cơ sở. Tổng hệ số/tháng là: 
- Các thôn, buôn thuộc ở thôn, buôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, buôn thuộc xã biên giới; thôn, buôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính và thuộc xã loại 1, xã loại 2 bằng 7,0 lần mức lương cơ sở (trong đó ngân sách Trung ương bằng 5,0 lần mức lương cơ sở, ngân sách tỉnh bằng 2,0 lần mức lương cơ sở); 
- Đối với các thôn, buôn còn lại và tổ dân phố bằng 5,0 lần mức lương cơ sở (trong đó ngân sách Trung ương bằng 3,0 lần mức lương cơ sở, ngân sách tỉnh bằng 2,0 lần mức lương cơ sở).

(Có Phụ lục số 3 kèm theo)
c) Mức hoạt động phí đối với mỗi Tổ dân vận ở thôn:

Tại Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND, quy định mức hoạt động phí cho Tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố là 2.500.000 đồng/năm. Toàn tỉnh có 2.481 thôn, buôn, tổ dân phố; tổng kinh phí chi trả cho Tổ dân vận ở thôn, buôn, tổ dân phố là 6.202.000.000 đồng/năm.
d) Mức quà thăm hỏi già làng

Tại Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, quy định mức quà thăm hỏi đối với già làng là 400.000 đồng/năm.
* Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND trong 01 năm là:  là 430,773,496,800 đồng, trong đó: Ngân sách trung ương là 274,804,872,000 đồng, ngân sách địa phương là 155,968,624,800 đồng.

(có Phụ lục số 4 kèm theo)
2. Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV; trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, bãi bỏ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, như sau:

2.1. Ở cấp xã:

a) Số lượng: 
- Tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định: Cấp xã loại 1 tối đa 14 người; loại 2 tối đa 12 người và loại 3 tối đa 10 người;

Như vậy, mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hiện nay nhiều hơn từ 13 đến 14 người so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, gồm: từ 08 đến 09 người hoạt động không chuyên trách và 05 chức danh quy định thêm. Tổng số dôi dư là 2.350 người (gồm: 1.430 người hoạt động không chuyên trách và 920 người tại các chức danh quy định thêm).

(có Phụ lục số 5 kèm theo)

b) Về hệ số phụ cấp:
Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định: Khoán quỹ phụ cấp đối với cấp xã loại 1 bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; loại 2 bằng 13,7 lần mức lương cơ sở và loại 3 bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, quy định mức phụ cấp và sinh hoạt phí theo Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND đã không còn phù hợp với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
c) Về kiêm nhiệm chức danh:
Tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định mới về việc cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

d) Mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã:

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2.2. Ở thôn, buôn, tổ dân phố:

a) Số lượng:  Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 03 người và chỉ áp dụng đối với 03 chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và trưởng Ban công tác Mặt trận;
Như vậy, mỗi thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh hiện nay nhiều hơn 08 người so với quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, gồm: 03 người hoạt động không chuyên trách (gồm: Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng thôn và Công an viên) và 05 chức danh quy định thêm (gồm: Trưởng các Chi hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Chi hội Liên hiệp thanh niên và Bí thư Đoàn thôn). Tổng số dôi dư là 22.782 người (gồm: 8.523 người hoạt động không chuyên trách và 14.205 người tại các chức danh quy định thêm)
b) Về hệ số phụ cấp:

- Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định: Khoán quỹ phụ cấp đối với thôn, tổ dân phố bằng 3,0 lần mức lương cơ sở. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới được khoán quỹ phụ cấp 5,0 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, quy định mức phụ cấp và sinh hoạt phí theo Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND đã không còn phù hợp với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (cao hơn mức khoán của Trung ương là 2,0 lần mức lương cơ sở).
c) Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố:

Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, đây là quy định mới về việc giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

d) Mức hoạt động phí đối với mỗi Tổ dân vận ở thôn:

- Tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, không quy định mức khoán kinh phí cho Tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy, việc quy định mức hoạt động phí cho Tổ dân vận ở thôn, buôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND là không phù hợp với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
e) Mức quà thăm hỏi già làng

- Tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, không quy định mức quà thăm hỏi đối với già làng.

Ngoài ra tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhân người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đã quy định cụ thể, chi tiết mức “Thăm hỏi, quà tặng nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết của các dân tộc thiểu số không quá 02 lần/năm; mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần”.
Như vậy, việc quy định mức quà thăm hỏi đối với già làng theo Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND là không phù hợp với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Mức quà thăm hỏi già làng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
2.3. Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định: “Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này;

b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

c) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.”

Tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định: “... Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố”.
2.4. Tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV, quy định: “Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư”. 

Từ những căn cứ nêu trên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư để thay thế Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND là cần thiết và phù hợp với Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng trong việc quy định chức danh, bố trí số lượng, thực hiện chế độ chính sách, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và quy định mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Thực hiện chế độ, chính sách, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên cơ sở quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư số 13/2019/TT-BNV; đồng thời phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Công văn số 344/HĐND-VP ngày 01/7/2020 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã có Công văn số 5799/UBND-TH ngày 06/7/2020 về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; trong đó giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Ngày …/…/2020, Sở Nội vụ đã có Công văn số …/SNV-XDCQ gửi đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố dự thảo Nghị quyết và Tờ trình để lấy ý kiến góp ý; gửi về Sở Nội vụ trước ngày …/…/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét quyết định để trình HĐND tỉnh thông qua.

Ngày …/…/2020 UBND tỉnh có Công văn số …/UBND-TH về việc xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đối với việc thực hiện chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Ngày …/…/202, Bộ Tài chính có Công văn số …/BTC-NSNN về việc ….

Đến ngày …/…/2020, Sở Nội vụ nhận được …/… văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương (… Sở, ngành; … UBND cấp huyện). Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số …/SNV-XDCQ ngày …/…/2020.

Ngày …/…/2020 Sở Tư pháp có Báo cáo số …/BCTĐ-STP thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Mức phụ cấp đối với những người hoạt đông không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. Trong báo cáo kết luận: Dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua.

Sau khi tiếp thu các ý kiến tại Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh.

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo hồ sơ của Sở Nội vụ, UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh thông qua.

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Lật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
2. Nội dung cơ bản

Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Mức phụ cấp đối với những người hoạt đông không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư được xây dựng trên cơ sở những quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Thông tư số 13/2019/TT-BNV và kế thừa một số quy định tại Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND. Như sau:
2.1. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được bố trí theo Quyết định phân loại hành chính xã, phường, thị trấn

- Loại 1 tối đa 14 người;

- Loại 2 tối đa 12 người;

- Loại 3 tối đa 10 người.

2.2. Chức danh và hệ số phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
a) Chức danh:

- Cấp xã loại 1: Công tác đảng 02 vị trí (do Bí thư Đảng ủy cấp xã phân công); Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Hội ở cấp xã 07 vị trí (gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội Người cao tuổi); Phụ trách lĩnh vực chính quyền 05 vị trí (gồm: 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự, Cán bộ Văn thư – Lưu trữ - Thủ quỹ, Cán bộ phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội và Cán bộ phụ trách lĩnh vực kinh tế);
- Cấp xã loại 2: Công tác đảng 02 vị trí (do Bí thư Đảng ủy cấp xã phân công); Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Hội ở cấp xã 07 vị trí (gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội Người cao tuổi); Phụ trách lĩnh vực chính quyền 03 vị trí (gồm: Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự, Cán bộ Văn thư – Lưu trữ - Thủ quỹ, Cán bộ phụ trách các chương trình mục tiêu);
- Cấp xã loại 3: Công tác đảng 01 vị trí; Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Hội ở cấp xã 07 vị trí (gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội Người cao tuổi); Phụ trách lĩnh vực chính quyền 02 vị trí (gồm: Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự, Cán bộ Văn thư – Lưu trữ - Thủ quỹ).
b) Hệ số phụ cấp (có 2 Phương án):
- Phương án 1: Theo mức khoán quỹ phụ cấp của trung ương quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, quy định hệ số phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng 1,14 lần mức lương cơ sở (thấp hơn so với hiện hưởng tại Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND).
Như vậy, nếu chọn Phương án này, hàng năm ngân sách nhà nước chi cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do ngân sách Trung ương hỗ trợ là 50.747.016 triệu đồng. Ngân sách địa phương do không hỗ trợ thêm cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nên giảm chi ngân sách là 54.014.764 triệu đồng so với đang thực hiện theo Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND.

- Phương án 2: Thực hiện theo mức phụ cấp hiện hưởng cộng với hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên, quy định hệ số phụ cấp bằng với mức đang hưởng (bằng với mức đang thực hiện theo Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND, gồm hệ số phụ cấp cộng hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên/chức danh), như sau:
	Số TT
	Cấp xã loại 1
	Hệ số phụ cấp
	Cấp xã loại 2
	Hệ số phụ cấp
	Cấp xã loại 3
	Hệ số phụ cấp

	1
	Công tác đảng
	1,64
	Công tác đảng
	1,64
	Công tác đảng
	1,64

	2
	Công tác đảng
	1,64
	Công tác đảng
	1,64
	
	

	3
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN
	1,64
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN
	1,64
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN
	1,64

	4
	Phó Chủ tịch Hội LHPN
	1,3
	Phó Chủ tịch Hội LHPN
	1,3
	Phó Chủ tịch Hội LHPN
	1,3

	5
	Phó Chủ tịch Hội ND
	1,3
	Phó Chủ tịch Hội ND
	1,3
	Phó Chủ tịch Hội ND
	1,3

	6
	Phó Chủ tịch Hội CCB
	1,3
	Phó Chủ tịch Hội CCB
	1,3
	Phó Chủ tịch Hội CCB
	1,3

	7
	Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM
	1,3
	Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM
	1,3
	Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM
	1,3

	8
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	1,3
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	1,3
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	1,3

	9
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
	1,3
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
	1,3
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
	1,3

	10
	Chỉ huy phó Quân sự
	1,64
	Chỉ huy phó Quân sự
	1,64
	Chỉ huy phó Quân sự
	1,64

	11
	Chỉ huy phó Quân sự
	1,64
	
	
	 
	

	12
	Văn thư – Thủ quỹ - Lưu trữ
	1,64
	Văn thư – Thủ quỹ - Lưu trữ
	1,64
	 Văn thư – Thủ quỹ - Lưu trữ
	1,64

	13
	Cán bộ Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
	1,64
	 Cán bộ Phụ trách các chương trình mục tiêu
	1,64
	 
	

	14
	Cán bộ Phụ trách lĩnh vực Kinh tế
	1,64
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	20,92
	 
	17,64
	 
	14,36


Tổng kinh phí chi trả hàng năm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo Phương án này là:
	Số TT
	Đơn vị HC
	Số lượng ĐVHC
	Số tháng
	Lương cơ sở (triệu đồng)
	Quy định mới
	Theo quy định tại NQ 33 và NQ 146
	Chênh lệch giữa quy định mới và NQ33, 146

	
	
	
	
	
	Tổng hệ số/tháng
	Tổng kinh phí/năm (triệu đồng)
	Tổng hệ số/tháng
	Tổng kinh phí/năm (triệu đồng)
	

	1
	Cấp xã loại 1
	140
	12
	                1.490 
	20,92
	           52.366.944 
	      36,95 
	    92.493.240 
	           (40.126.296)

	1.1
	Ngân sách TW
	140
	12
	                 1.490 
	16,00
	             40.051.200 
	       20,30 
	      50.814.960 
	             (10.763.760)

	1.2
	Ngân sách ĐP
	140
	12
	                 1.490 
	4,92
	             12.315.744 
	       16,65 
	      41.678.280 
	             (29.362.536)

	2
	Cấp xã loại 2
	42
	12
	                1.490 
	17,64
	           13.246.934 
	      34,31 
	    25.765.438 
	           (12.518.503)

	2.1
	Ngân sách TW
	42
	12
	                 1.490 
	13,70
	             10.288.152 
	       18,60 
	      13.967.856 
	               (3.679.704)

	2.2
	Ngân sách ĐP
	42
	12
	                 1.490 
	3,94
	               2.958.782 
	       15,71 
	      11.797.582 
	               (8.838.799)

	3
	Cấp xã loại 3
	2
	12
	                1.490 
	14,36
	                513.514 
	      32,67 
	      1.168.279 
	                (654.766)

	3.1
	Ngân sách TW
	2
	12
	                 1.490 
	11,40
	                  407.664 
	       17,60 
	           629.376 
	                 (221.712)

	3.2
	Ngân sách ĐP
	2
	12
	                 1.490 
	2,96
	                  105.850 
	       15,07 
	           538.903 
	                 (433.054)

	 4
	Tổng cộng (1+2+3)
	     184 
	       12 
	                1.490 
	52,92
	           66.127.392 
	    103,93 
	  119.426.957 
	           (53.299.565)

	 4.1
	Ngân sách TW
	      184 
	       12 
	                 1.490 
	41,10
	             50.747.016 
	       56,50 
	  65.412.192,00 
	             (14.665.176)

	 4.2
	Ngân sách ĐP
	      184 
	       12 
	                 1.490 
	11,82
	             15.380.376 
	       47,43 
	  54.014.764,80 
	             (38.634.389)


Nếu chọn Phương án 2, hàng năm ngân sách nhà nước chi cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 66.127.392 triệu đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương là 50.747.016 triệu đồng, ngân sách địa phương là 15.380.376 triệu đồng. Ngân sách địa phương giảm so với thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND là 38.634.389 triệu đồng.

2.3. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách
Vận dụng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Quy định cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà giảm được 01 người trong số lượng tối đa quy định tại Điểm 2.1 Khoản này, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng 50% hệ số phụ cấp của chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất. 
2.4. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp, thực hiện số lượng, chức danh theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và tại Điểm 2.1, Điểm 2.2 Khoản 2 Mục IV quy định này
Toàn tỉnh có 140 cấp xã loại 1, 42 cấp xã loại 2 và 02 cấp xã loại 3; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 2.350 người. Hệ số phụ cấp hàng tháng từ 1,0 đến 1,27 lần mức lương cơ sở (chưa bao gồm hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên). 
Vận dụng quy định tại Điều 5 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chế sách tinh giản biên chế. Quy định hỗ trợ một lần cho những trường hợp dôi dư thôi việc, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Có thời gian công tác từ 05 năm trở xuống: Hỗ trợ 03 tháng theo hệ số phụ cấp cộng hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên của chức danh hiện hưởng, trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ tính chức danh có mức phụ cấp cao nhất;

b) Từ năm thứ 6 trở đi, cứ đủ 12 tháng công tác liên tục thì hưởng thêm 1/2 tháng theo hệ số phụ cấp cộng hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên của chức danh hiện hưởng Trường hợp thời gian công tác có tháng lẻ chưa đủ 24 tháng, mức hỗ trợ được tính trên nguyên trắc dưới 06 tháng tính bằng 1/4 tháng theo hệ số phụ cấp, từ 06 tháng trở lên tính bằng 1/2 tháng theo hệ số phụ cấp; thời gian công tác gián đoạn không được tính là thời gian công tác liên tục và không được cộng dồn các giai đoạn công tác để tính tổng thời gian công tác hưởng hỗ trợ;

c) Tổng mức hỗ trợ một lần theo Tiết a, Tiết b Điểm này tối đa không quá 06 tháng hệ số phụ cấp cộng hệ số phụ cấp đặc thù vùng Tây Nguyên của chức danh hiện hưởng cho một lần hỗ trợ/người. 
2.6. Mức hoạt động phí cho mỗi tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
a) Mức hoạt động phí cho Ủy ban MTTQVN cấp xã 15.000.000 đồng/năm;

b) Mức hoạt động phí cho mỗi tổ chức đoàn thể cấp xã, gồm: Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 14.000.000 đồng/năm/tổ chức.

Sau khi Nghị quyết ban hành, chênh lệch kinh phí so với Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND là 6.440.000 triệu đồng/năm:

ĐVT: triệu đồng
	Số TT
	Tổ chức
	Số lượng ĐVHC
	Quy định mới
	Theo NQ 33
	Chênh lệch giữa quy định mới và NQ33

	
	
	
	Mức hoạt động phí
	Tổng kinh phí/năm
	Mức hoạt động phí
	Tổng kinh phí/năm
	

	1
	Ủy ban MTTQVN cấp xã
	184
	            15,000 
	        2,760,000 
	               8,000 
	        1,472,000 
	          1,288,000 

	2
	Hội Cựu chiến binh cấp xã
	184
	            14,000 
	        2,576,000 
	               7,000 
	        1,288,000 
	          1,288,000 

	3
	Hội Nông dân cấp xã
	184
	            14,000 
	        2,576,000 
	               7,000 
	        1,288,000 
	          1,288,000 

	4
	Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã
	184
	            14,000 
	        2,576,000 
	               7,000 
	        1,288,000 
	          1,288,000 

	5
	Đoàn Thanh niên cấp xã
	184
	            14,000 
	        2,576,000 
	               7,000 
	        1,288,000 
	          1,288,000 

	 
	Tổng cộng:
	 
	 
	      13,064,000 
	 
	        6,624,000 
	          6,440,000 


2.7. Hệ số phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố
Hệ số phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố:
	Số TT
	Chức danh
	Thôn, buôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn, buôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thôn, buôn thuộc xã biên giới
	Thôn, buôn còn lại và tổ dân phố

	1
	Bí thư Chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố
	1.8
	1.1

	2
	Trưởng thôn, buôn, Tổ trưởng tổ dân phố
	1.8
	1.1

	3
	Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, buôn, tổ dân phố
	1.4
	0.8

	Tổng cộng:
	5
	3


Hệ số phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố nêu trên được thực hiện từ quy khoán phụ cấp do ngân sách trung ương quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
So với thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND:
	Số TT
	Chức danh
	Theo quy định mới
	Thực hiện theo NQ 146
	Chênh lệch so với NQ 146

	
	
	Thôn, buôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn, buôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thôn, buôn thuộc xã biên giới
	Thôn, buôn còn lại và tổ dân phố
	Thôn, buôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, buôn thuộc xã biên giới; thôn, buôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính và thuộc xã loại 1, xã loại 2
	Thôn, buôn còn lại và tổ dân phố
	Thôn, buôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn, buôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thôn, buôn thuộc xã biên giới
	Thôn, buôn còn lại và tổ dân phố

	I
	Hưởng hệ số phụ cấp
	3.6
	2.2
	5.1
	3.4
	(1.5)
	(1.2)

	1
	Bí thư Chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố
	1.8
	1.1
	1.2
	0.8
	0.6
	0.3

	2
	Trưởng thôn, buôn, Tổ trưởng tổ dân phố
	1.8
	1.1
	1.2
	0.8
	0.6
	0.3

	3
	Phó Bí thư Chi bộ thôn, buôn, Tổ dân phố
	 
	 
	0.9
	0.6
	(0.9)
	(0.6)

	4
	Phó trưởng thôn, buôn, Tổ phó tổ dân phố
	 
	 
	0.9
	0.6
	(0.9)
	(0.6)

	5
	Công an viên
	 
	 
	0.9
	0.6
	(0.9)
	(0.6)

	II
	Hưởng sinh hoạt phí (các chức danh quy định thêm)
	1.4
	0.8
	1.9
	1.6
	(0.5)
	(0.8)

	1
	Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, buôn, tổ dân phố
	1.4
	0.8
	0.9
	0.6
	0.5
	0.2

	2
	Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh
	 
	 
	0.2
	0.2
	(0.2)
	(0.2)

	3
	Chi hội trưởng Chi hội Nông dân
	 
	 
	0.2
	0.2
	(0.2)
	(0.2)

	4
	Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	 
	 
	0.2
	0.2
	(0.2)
	(0.2)

	5
	Chi đoàn trưởng Chi đoàn Thanh niên
	 
	 
	0.2
	0.2
	(0.2)
	(0.2)

	6
	Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp thanh niên
	 
	 
	0.2
	0.2
	(0.2)
	(0.2)

	Tổng cộng:
	5
	3
	7
	5
	(2)
	(2)


Như vậy, hàng tháng ngân sách địa phương theo quy định mới giảm 2,0 lần mức lương cơ sở/thôn, buôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh trong một năm, ngân sách địa phương sẽ giảm chi so với thực hiện Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND là (2.481 thôn, buôn, tổ dân phố x 12 tháng x 2,0 lần mức lương cơ sở x 1.490 triệu đồng) = 88.720.560 triệu đồng.
2.8. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố trong số lượng tối đa quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng 50% hệ số phụ cấp của chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.
2.9. Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, tổ dân phố
Ngoài 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng quy định tại điểm 2.7 Khoản 2 Mục này, trên cơ sở nguồn kinh phí được giao và điều kiện thực tế của cơ sở, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, tổ dân phố được xem xét bồi dưỡng tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày (vậy dụng quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk).
* Như vậy, sau khi được ban hành, so với với quy định tại Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND; Nghị quyết mới, các chức danh phải giảm hoặc không còn hưởng hệ số phụ cấp, sinh hoạt phí, gồm các chức danh như sau:


- Ở cấp xã:

+ Trưởng Ban tổ chức; 

+ Trưởng Ban tuyên giáo;

+ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;

+ Cán bộ Văn phòng Đảng ủy;

+ Cán bộ chuyên trách công tác cải cách hành chính, Cán bộ phụ trách đài truyền thanh, Cán bộ quản lý Nhà văn hóa, Cán bộ Kế hoạch – Giao thông – Thủy lợi – Nông lâm nghiệp;

+ Các chức danh quy định thêm: Trưởng Ban dân vận, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, cán bộ tổ chức, cán bộ tuyên giao và cán bộ dân vận.

- Ở thôn, buôn, tổ dân phố:

+ Phó Bí thư chi bộ;

+ Phó Trưởng thôn, buôn, Tổ phó tổ dân phố;

+ Công an viên;

+ Các chức danh quy định thêm: Trưởng các chi hội: Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội liên hiệp thanh niên.
- Bãi bỏ quy định mức quà thăm hỏi đối với già làng, đồng thời đề nghị giao Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhân người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Bãi bỏ quy định mức hoạt động phí đối với Tổ dân vận thôn, buôn, tổ dân phố, đồng thời đề nghị Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu triển khai thực hiện theo quy định.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức hoạt động phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã. Mức phụ cấp đối với những người hoạt đông không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.


(Xin gửi kèm theo: 

1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

2. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (có Văn bản góp ý của các đơn vị kèm theo)


3. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; 


4. Báo cáo tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
	Nơi nhận:  

- Như trên;                                                                           

- CT, PCT UBND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh;

- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;

- Lưu: VT, TH (      b).
	TM. UBND TỈNH

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị


